
UBND TỈNH HẢI DƢƠNG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI DƯƠNG 

 

Số: 63/TB-ĐHHD 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do -  Hạnh phúc 
 

Hải Dương, ngày 21 tháng 7 năm 2023 

THÔNG BÁO 

Về việc xác định ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào đại học  

và ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng năm 2023 
  

Căn cứ Thông tư số 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06 tháng 6 năm 2022 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng 

ngành Giáo dục Mầm non;  

Căn cứ Quyết định 2082/QĐ-BGD &ĐT ngày 21 tháng 7 năm 2023 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo về việc xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với nhóm ngành đào 

tạo giáo viên trình độ đại học và ngành Giáo dục Mầm non trình độ Cao đẳng năm 2023; 

Căn cứ Đề án tuyển sinh năm 2023 của trường Đại học Hải Dương; 

Căn cứ kết luận của Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Hải Dương, ngày 

21 tháng 7 năm 2023 về việc xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đại học và 

ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng năm 2023. 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI DƯƠNG THÔNG BÁO: 

1. Ngƣỡng bảo đảm chất lƣợng đầu vào (điểm sàn nộp hồ sơ xét tuyển) đại học và ngành 

Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng năm 2023 của Trƣờng Đại học Hải Dƣơng nhƣ sau: 

- Mã trƣờng: DKT 

TT Ngành đào tạo Mã ngành 
Mã tổ hợp 

xét tuyển 

Ngưỡng đảm bảo 

chất lượng 

Theo 

KQ thi 

TN 

THPT 

Theo KQ 

học tập 

THPT 

Xét tuyển 

kết hợp 

1.1. Các ngành đào tạo giáo viên 

1. Sƣ phạm Toán học 7140209 A00, A01, A02, D01 19,0 

Học lực lớp 12 xếp 

loại Giỏi trở lên hoặc 

Điểm xét tốt nghiệp 

THPT từ 8.0 trở lên. 

2. Sƣ phạm Ngữ văn 7140217 C00, C03, D01, D14 19,0 

3. Sƣ phạm tiếng Anh 7140231 D01, D14, D15 19,0 

4. Sƣ phạm Khoa học tự nhiên 7140247 A00, A02, B00 19,0 

5. 
Giáo dục Mầm non (trình độ 

đại học) 
7140201 M00, M01, M03 19,0 

6. Giáo dục Tiểu học 7140202 A00, A01, C00, D01 19,0 

7. 
Giáo dục Mầm non (trình độ 

cao đẳng) 
5140202 M00, M01, M03 17,0 

Học lực lớp 12 xếp 

loại Khá trở lên hoặc 

Điểm xét tốt nghiệp 

THPT từ 6.5 trở lên. 

1.2. Các ngành kinh tế, kỹ thuật, xã hội và nhân văn 

1. Kế toán 7340301 A00, A01, D01 15.0 15.5 18.5 

2. Tài chính - Ngân hàng 7340201 A00, A01, D01 15.0 15.5 18.5 
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TT Ngành đào tạo Mã ngành 
Mã tổ hợp 

xét tuyển 

Ngưỡng đảm bảo 

chất lượng 

Theo 

KQ thi 

TN 

THPT 

Theo KQ 

học tập 

THPT 

Xét tuyển 

kết hợp 

3. Quản trị kinh doanh 7340101 A00, A01, D01 15.0 15.5 18.5 

4. Quản trị văn phòng 7340406 A00, A01, D01, C00 15.0 15.5 18.5 

5. Kỹ thuật điện 7520201 A00, A01 15.0 15.5 18.5 

6. Công nghệ thông tin 7480201 A00, A01, D01 15.0 15.5 18.5 

7. Kinh tế 7310101 A00, A01, D01 15.0 15.5 18.5 

8. Ngôn ngữ Anh 7220201 D01, D09, D10, A01 15.0 15.5 18.5 

9. Marketing 7340115 A00, A01, D01 15.0 15.5 18.5 

10. 
Công nghệ kỹ thuật điện tử - 

viễn thông 
7510302 A00, A01, D01 15.0 15.5 18.5 

2. Thí sinh trúng tuyển phải xác nhận nhập học trên cổng thông tin điện tử của Bộ 

Giáo dục Đào tạo và nộp hồ sơ về Trƣờng trƣớc 17h ngày 11 tháng 8 năm 2023 (tính theo dấu 

bƣu điện). 

3. Chi tiết liên hệ: Phòng Đào tạo - Hợp tác quốc tế, Trƣờng Đại học Hải Dƣơng;  

- Cơ sở 1: Đƣờng Trần Ích Phát, Khu 8, Phƣờng Hải Tân, TP Hải Dƣơng. Điện thoại: 

0982303364 (Cô Lê). 

 - Cơ sở 2: số 42. Đƣờng Nguyễn Thị Duệ; Phƣờng Thanh Bình; TP Hải Dƣơng. Điện 

thoại: 0963368899 (Cô Thoa). 

 

Nơi nhận: 
- BGH để báo cáo; 

- Trƣởng các đơn vị (để p/h); 

- Đăng trên Website Nhà trƣờng; 

- Lƣu: VT, ĐT-HTQT. 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 
<Đã ký> 

 

 
Nguyễn Văn Quyên 

 

 

 


